TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế 
trong và ngoài tỉnh.


Căn cứ Quyết định 1444/QD-BYT, ngày 29/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang;

Căn cứ Quyết định số 1616/QD-BYT, ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định 963/QĐ-BYT, ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các đơn vị kinh doanh vật tư y tế, hóa chất và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh có khả năng cung ứng các mặt hàng trong danh mục kèm theo, như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1.1
	Khẩu trang N95 - Model: 9105 – 3M

* Đạt tiêu chuẩn NIOSH N95 hoặc NIOSH-42C FR84, hoặc EN 149-2001; AS/NZ 1716:2012; hoặc GB2626-20 06
	Cái
	5.000
	

	1.2
	Khẩu trang N95 - Model: 8822 – 3M

* Đạt tiêu chuẩn NIOSH N95 hoặc NIOSH-42C FR84, hoặc EN 149-2001; AS/NZ 1716:2012; hoặc GB2626-20 06
	Cái
	1.000
	

	2
	Khẩu trang y tế 3 lớp 

* Đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu đạt TCVN 8389-1: 2010; TCVN 8389-2: 2010; TCVN 8389-3: 2010 và đã có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Nghị định 36/2016/NĐ- CP
	Cái
	50.000
	

	3
	Bộ quần áo phòng chống dịch áo liền quần (gồm 05 món: áo mũ liền quần, bao giày, găng tay, khẩu trang y tế, kính bảo hộ).
* Đạt cấp độ 2 theo hướng dẫn phân loại trang phục chống dịch tại QQĐ 1616/QĐ-BYT
	Bộ
	10.000
	

	4
	Bộ quần áo phòng chống dịch áo liền quần (gồm 05 món: áo mũ liền quần, bao giày, găng tay, khẩu trang y tế, kính bảo hộ).
* Đạt cấp độ 3 theo hướng dẫn phân loại trang phục chống dịch tại QQĐ 1616/QĐ-BYT
	Bộ
	5.000
	

	5
	Găng tay y tế không bột.
- Chất liệu cao su, không bột.

- Size S, M.

-Đạt tiêu chuẩn: TCVN 6343-1:2007 hoặc ISO 13485
	Đôi
	40.000
	

	6
	Tăm bông gỗ tiệt trùng lấy mẫu bệnh phẩm.
- Tăm bông tiệt trùng cán gỗ cứng, đầu que có bông lấy mẫu.

- Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/túi
	Cái
	15.000
	

	7
	Môi trường vận chuyển bệnh phẩm

- Ống 10 ml chứa 3 ml môi trường bảo quản virus VTM tiệt trùng từng ống. Ống làm bằng vật liệu polypropylene dày. 
- Môi trường chứa các loại kháng sinh, BSA, chất bảo vệ khi đông mẫu, các đệm sinh học và amino acid trên nền dung dịch Hank.
- Môi trường có chứa nhiều loại kháng sinh kết hợp và bền ở nhiệt độ phòng, nên cho phép trữ ống lưu mẫu ở nhiệt độ phòng.

- Quy cách: Đóng 50 bộ/hộp

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
	Bộ
	15.000
	

	8
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
- Thành phần: 74% v/v Ethyl alcohol.

- Quy cách: Chai/ 500 ml.
- Có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn hiệu lực)
	Chai
	1.500
	

	9
	Nước súc miệng

- Thành phần: Chlorhexidine digluconat 0.2 %.
- Quy cách: Chai/ 125 ml
	Chai
	1.000
	

	10
	Cloramin B

- Thành phần: 25% w/w Clo hoạt tính.
- Quy cách: Thùng/ 35 kg
	Kg
	2.000
	

	11
	Kit chiết tách BioFact Viral RNA/DNA Prep Kit

- Kit tách DNA/RNA virus từ các mẫu khác nhau huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể, mô, tăm bông 
- Không cần thêm carrier RNA.
- Cột màng sợi thủy tinh.
- Thành phần: VL, VW-1, VW-2 (Bottle), Rnase free water, Proteinase K, Capsule Column.  

- Quy cách: 100 phản ứng/hộp
	Hộp
	40
	

	12
	Đầu cole có lọc 100-1000µl

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016.
- Chất liệu polypropylene.
- Quy cách: Hộp/ 96 cái
	Hộp
	200
	

	13
	Đầu col có lọc 200 µl

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016

- Chất liệu polypropylene

- Quy cách: Hộp/ 96 cái
	Hộp
	100
	

	14
	Đầu col có lọc 100µl

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016

- Chất liệu polypropylene

- Quy cách: Hộp/ 96 cái
	Hộp
	100
	

	15
	Đầu col có lọc 10µl

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016

- Chất liệu polypropylene

- Quy cách: Hộp/ 96 cái
	Hộp
	100
	

	16
	Giấy parafilm 

- Được dùng để phủ hoặc đậy các loại ống nghiệm, cốc đốt, chai vial, đĩa petri, bình cầu, bình tam giác và các loại dụng cụ có bề mặt khác nhau.

- Quy cách: 4x125 inch (10 cmx38 m)
	Cuộn
	10
	


Kính mời các đơn vị tham gia chào giá. Trong đó, đơn giá chào phải bao gồm: 
- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận.
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Chất lượng: hàng hóa mới 100%, đảm bảo chất lượng theo quy định.
- Năm sản xuất: 2020 trở về sau.
- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Thời gian đăng ký chậm nhất: Đến 09h00, ngày 20/5/2021.

Gửi báo giá theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 
64 Bùi Thị Xuân, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
